Bài 15:  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 – 1939)

I. MỤC TIÊU.

1. Năng lực: Sau bài học HS cần:

- Biết được những nét chính của phong trào Ngũ Tứ và phong trào cách mạng trong giai đoạn tiếp (thập niên 20 và 30 của thế kỉ XIX)

- Nêu được nét chính của phong trào cách mạng Ấn Độ.

2. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc bị áp bức.

- Nhận thức sự mất mát, sự hy sinh, khó khăn và gian khổ của các dân tộc trên con đường đấu tranh giành độc lập. Từ đó hiểu được giá trị vĩnh hằng của chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC.

1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.

 Phương thức:

- GV sử dụng Hình ảnh : Mao Trạch Đông trên đường Vạn lý trường chinh (sgk)

- yêu cầu HS quan sát và đặt câu hỏi : Em biết gì về nhân vật lịch sử này?

Phương tiện, tài liệu: Nội dung SGK và tài liệu có liên quan
· Tường thuật, phân tích, đánh giá

· Lựa chọn kiến thức, phát triển các kỹ năng làm việc cá nhân độc lập.

GV sử dụng Hình ảnh : Mao Trạch Đông trên đường Vạn lý trường chinh (sgk)

yêu cầu HS quan sát và đặt câu hỏi : Em biết gì về nhân vật lịch sử này?

Sản phẩm cần đạt:

- Sau khi hs trình bày, GV khái quát nhanh : Tình hình Các mạng Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự xuất hiện của Mao Trạch Đông. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu Bài 15.

    2. Hoạt động hình thành kiến thức.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu Phong trào Ngũ Tứ.

*Mục tiêu: biết được nét chính của phong trào Ngũ Tứ và phong trào cách mạng trong giai đoạn tiếp (thập niên 20 và 30 của thế kỉ XIX)
* Phương thức:

GV tổ chức cho HS lập bảng thống kê theo mẫu, (7 phút).
- Gọi HS  trình bày bổ sung.

GV: tổ chức, hướng dẫn hs đọc sgk tìm hiểu về phong trào Ngũ Tứ theo yêu cầu: 

1. Nguyên nhân…

2. Diễn biến…

3. Mục tiêu

4. Hình thức

5. Tính chất

? Ý nghĩa lịch sử của PT Ngũ Tứ
GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm mục 2.

Hoạt động 2( Cá nhân độc lập): Lập bảng những đặc điểm chính của phong trào độc lập dân tộc Ấn Độ ( 1918 – 1939)

+ Nguyên nhân

+ Lãnh đạo

+ Hình thức

+ Lực lượng.

+ ý nghĩa

- HS dựa vào SGK tự lập bảng,

-GV hướng dẫn, kiểm tra, chốt kiến thức.

- GV khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Quốc đại, đứng đầu là Gandi với đường lối “bất bạo động, bất hợp tác”.

- GV bổ sung và nhấn mạnh: Cuối năm 1925 Đảng Cộng sản ra đời nhưng trong bối cảnh lịch sử ở Ấn Độ, chính Đảng công nhân chưa nắm quyền lãnh đạo CM giải phóng dân tộc.

GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu thêm.
	I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)

1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

- Nguyên nhân: 

  + Phản đối âm mưu các nước đế quốc.

  + Ảnh hưởng CM tháng Mười Nga (1917).

 - Diễn biến: 

 + Ngày 4/5/1919, phong trào bùng nổ ở Bắc Kinh: Cuộc biểu tình của 3000 HS-SV phản đối âm mưu xâu xé, nô dịch TQ của các nước đế quốc

  + Phong trào nhanh chóng lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố.

- Mục tiêu: Chống đế quốc và phong kiến.

- Lực lượng: Đông đảo tầng lớp nhân dân TQ(Thanh niên, sinh viên, công nhân..).

- Hình thức: Biểu tình.

- Tính chất: Là cuộc CM dân chủ TS kiểu mới.

- Ý nghĩa: 

+ PT có ý nghĩa to lớn trong LS CM T.Quốc, mở đầu cao trào chống đế quốc, phong kiến ở TQ.

+ Đánh dấu sự chuyển biến của cách mạng TQ: Từ CM DCTS kiểu cũ ( CM DCTS kiểu mới.

+ Giai cấp CN TQ bước lên vũ đài chính trị với tư cách là một lực lượng chính trị độc lập, và vươn lên lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Trung Quốc(Khẳng định vai trò CM của GC công nhân).

+ Tạo điều kiện truyền bá chủ nghĩa Mác, thúc đẩy sự ra đời của ĐCS TQ (7/1921).

2. Chiến tranh Bắc phạt (1926 -1927) và Nội chiến Quốc - Cộng (1927 -1937)( Giảm tải)

II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918 - 1939)

1. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1918 - 1929

- Nguyên nhân: Thực dân Anh vơ vét, bóc lột thuộc địa để bù đắp thiệt hai sau CTTG I.

- Thời gian: 1918 – 1929

- Hình thức: Phong phú (biểu tình, bãi công, bãi khóa, không nộp thuế…)

- Lực lượng: nông dân, công nhân, thị dân.

- Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại(Tư sản)

- Kết quả: Thúc đẩy sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ (12/1925).

( Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.
2. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1929 – 1939( Không dạy )


3. Hoạt động luyện tập:

Củng cố băng câu hỏi trắc nghiêm và tự luận
1. Lực lượng chính tham gia vào phong trào Ngũ tứ ngay từ ngày đầu bùng nổ là

A. sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh.

         
B. công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

C. tư sản dân tộc và nông dân.


D. tất cả các tầng lớp nhân dân.
2.  Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc?
         A. Vô sản.
B. Nông dân.

C. Tiểu tư sản.

D. Tư sản.



3. Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918-1929 đặt dưới sự lãnh đạo của

A. Đảng Quốc đại.

B. Đảng Cộng sản.
C. Đảng Quốc xã.

D. Đảng tự do.

4. Phong trào Ngũ tứ đã giương cao khẩu hiệu:
A. “Trung Quốc của người Trung Quốc”.

B. “Trung Quốc bất khả xâm phạm”..

B. “ Đã đảo đế quốc xâm lược”.


D. “Trung Quốc độc lập muôn năm”.

5. Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống lại thế lực nào ở Trung Quốc?

A. Đế quốc và phong kiến.



B. Đế quốc và tư sản mại bản.


C. Đế quốc và bọn phản cách mạng.


D. Tư sản và phong kiến.



6. Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là gì?

A. Dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921.

           B. Tạo điều kiện cho cho chủ nghĩa Mác-Lê nin được truyền bá vào Trung Quốc.

C. Cạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc.

D. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triên mạnh mẽ ở Trung Quốc.

7. Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc diễn ra nhằm mục đích gì?
A. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.

           B. Chống lại sự bành trướng Trung Quốc của Nhật Bản.

C. Ngăn chặn âm mưu nhòm ngó xâm lược của thực dân Anh.

D. Kêu gọi học sinh, sinh viên chống lại đế quốc, phong kiến.

Tự luận
- Nắm được phong trào độc lập dân tộc giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) ở Ấn Độ Và Trung Quốc.

- Thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Quốc đại ở Ấn Độ trong các phong trào đấu tranh.

4. Hoạt động vận dụng- mở rộng:

Timg hiểu sự phát triển của cách mạng Ấn Độ, kết quả.
Bài 16:  CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM  Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

I. MỤC TIÊU.

1. Năng lực: Sau bài học HS cần:

- Nhận biết được  những điểm mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này.

- Trình bày được một số phong trào cách mạng tiêu biểu ở các nước Đông Nam Á..

2. Phẩm chất:
- Thấy được nét tương đồng và sự gắn bó giữa các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.. 

- Nhận thức rõ tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, của các dân tộc bị áp bức.

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Khởi động
 Mục tiêu:

- Giúp HS nắm được sau CTTG I các nước Đ.N.A bị đô hộ.

- Gợi mở kiến thức nội dung bài học.

 Phương thức:

- GV: Sử dụng lược đồ ĐNA cuối TK XIX- đầu XX (nguồn sgk – trang 18)

- GV : + Hướng dẫn HS quan sát Lược đồ.

            + Đặt câu hỏi: Khái quát vài nét về tình hình chính trị ở các nước ĐNA sau CTTG I 
.- HS tái hiện kiến thức cũ và trình bày.

 Dự kiến sản phẩm:

- Sau khi HS trình bày, gv khái quát nhanh về tình hình chính trị ở các nước ĐNA sau chiến tranh thế giới thứ nhất và giới thiệu bài mới: để hiểu rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu bài mới.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1( Cặp đôi): 
* Mục tiêu: Tìm hiểu về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

*Phương thức:

 HS trả lời câu hỏi: Những nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á?
- GV nhấn mạnh và chốt ý.

*Cách tiến hành
- GV treo lược đồ Đông Nam Á để giúp HS nhận biết 11 quốc gia trong khu vực. Từ đó, nhắc lại lịch sử cuối thế kỉ XIX.

(?) Tại sao đầu thế kỷ XX xu hướng mới - xu hướng vô sản lại xuất hiện ở Đông Nam Á?

 - GV gọi HS trả lời và nhấn mạnh. Sự thắng lợi và ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga. Hoạt động của những người yêu nước…

Hoạt động 2( Cá nhân độc lập): Những nét chung trong phong trào đấu tranh ở Lào và Campuchia. 

*Phương thức:

Liệt kê các sự kiện chính trong phong trào đấu tranh ở Lào, CPC.

- Gọi 1 HS trình bày.

GV gọi HS khác bổ sung, rồi chốt lại:

Nhận xét về phong trào ở Lào, Campuchia.


	I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.

(Không dạy)

2. Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở hầu khắp các nước Đông Nam Á, có bước tiến rõ rệt với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản, sự trưởng thàh của giai cấp vô sản: 

+ Giai cấp tư sản dân tộc đề ra mục tiêu đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị và dạy tiếng mẹ dẻ trong trường học. Các chính Đảng tư sản thành lập ở nhiều nước: Inđônêxia, Miến Điện, Mã Lai....

-  Giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Đ.N.A trưởng thành với sự ra đời nhiều Đảng Cộng sản: Inđônêxia(1920); VN, Mã Lai, Philippin (1930). Nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang, nổi dậy của công-nông nổ ra (Inđônêxia:1926-1927; VN(1930-1931). xuất hiện và phát triển. Đảng Cộng sản thành lập và nắm vai trò lãnh đạo.

II. Phong trào độc lập dân tộc ở Inđônêxia

(Không dạy)

III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia

- Nguyên nhân: do sự tăng cường khai thác thuộc địa của thực dân Pháp: thuế khoá, lao dịch nặnh nề..

- Diễn biến: + Ở Lào: cuộc khởi nghĩa của Ong Kẹo và Commađam (1901 – 1937), của Chậu Pachay (1918 – 1922).

+ Campuchia: Phong trào chốnh thuế, chống bắt phu bùng lên mạnh mẽ ở nhiều tỉnh, tiêu biể nhất là ở Công pông chơ năng(...Prâyveng, Công pông Chàm, …)

- Tháng 10/1930, ĐCS Đông Dương ra đời và lãnh đạo CM ở Lào và Campuchia.

- 1936-1939 phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương ở Vn đã có tác động cổ vũ mạnh mẽ phong rào ở Lào, Campuchia.

- Nhận xét chung:

+ Phong trào phát triển mạnh mẽ, kéo dài.

+ Giai đoạn đầu mang tính tự phát.

+ Có sự liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương.

+ Từ 1930 có ĐCS Đông Dương lãnh đạo.

IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện( Không dạy)

V. Cuộc Cách mạng năm 1932 ở Xiêm

(Không dạy)


3. Hoạt động luyện tập:

- BV tổ chức cho HS làm một số bài tập trắc nghiệm.

1. Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939) là gì?

A. Các Đảng Cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào đấu tranh.

          B. Sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc trong phong trào đấu tranh.

C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi.

D. Giai cấp vô sản bắt đầu trưởng thành từ thập niên 1920.

 2.  Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc đề ra trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á là

A. đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị.

         B. đòi quyền lãnh đạo cách mạng.

C. đoàn kết các lược lượng để chống đế quốc. 

D. đấu tranh giành độc lập bằng con đường hòa bình.

3. Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương trong giai đoạn 1918 – 1939 được thể hiện ở sự kiện nào?

A. Sự ra đời của Đảng CS Đông Dương và Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

B. Một số cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng được thành lập ở 3 nước Đông Dương.

C. Sự ra đời của Đảng CSVN ( từ 10/1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương).

D. Cuộc vận động dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo nhân dân Đông Dương.

 4. Nguyên nhân chính của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và Campuchia trong những năm 1918 – 1939 là 

A. Chính sách khai thác thuộc địa và chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề của thực dân Pháp.

           B. Thực dân Pháp đàn áp dã man những người cộng sản, phá vỡ các cơ sở cách mạng.

C. Sự ra đời của Đảng CSVN ( từ 10/1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương) lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

D. Cuộc vận động dân chủ đã tạo động lực cho sự phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

5. Cuộc khởi nghĩa nào của Lào trong những năm 1918 – 1939 lan rộng đến vùng Tây Bắc Việt Nam?

               A. Khởi nghĩa của Chậu pa-chay.
               B. Khởi nghĩa của Ong Kẹo. 




    C. Khởi nghĩa của Com-ma-dam.

   D. Phong trào chống thuế. 
 6. Sau CTTG I, trước sự chèn ép của các nước đế quốc, giai cấp nào ở khu vực Đông Nam Á đã hăng hái đứng ra lập đảng phái, tổ chức chính trị đấu tranh?

A. Tư sản dân tộc.
B. Tư sản.
C. Nông dân.

D. Công nhân.

7. Trong những năm 1929-1933 sự kiện nào là tiêu biểu cho phong trào chống Pháp ở Đông Dương?

A. Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931


B. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam 

C. Cuộc khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam.

D. Phong trào chống thuế ở Công-pông-chơ-năng.

8. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào ở Đông Nam Á lớn mạnh cùng sự phát triển kinh tế công thương nghiệp?

         A. Giai cấp TS dân tộc.



B. Giai cấp công nhân.





C. Giai cấp nông dân.



D. Giai cấp TS mại bản.

9. Đảng Cộng sản nước nào được thành lập đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Đảng CS In-đô-nê-xi-a.


B. Đảng CS Việt Nam.





C. Đảng CS Phi-lip-pin.


D. Đảng CS Mã Lai.






10.Trong những năm 1930, các Đảng CS lần lượt ra đời ở những nước nào thuộc khu vực Đông Nam Á?

A. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin.
B. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xiêm.

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mã lai.
D. Việt Nam, Mã Lai, Lào, In-đô-nê-xi-a.

11. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nơi nào được coi là thuộc địa quan trọng và giàu có nhất trong các thuộc địa của Pháp?

A. Ba nước Đông Dương.
B. Đông Nam Á.
C. Việt Nam 
D. Khu vực Mĩ la tinh.       

12. Sự phân hóa xã hội của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất bị tác động bởi yếu tố nào?

A. Cuộc khai thác của các nước đế quốc.

           B. Sự thống trị của các nước đế quốc.

C. Sự xâm nhập của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

D. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

13. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trước sự chèn ép của các nước đế quốc giai cấp nào hăng hái đứng ra lập đảng phái, tổ chức chính trị để đấu tranh?

A. Tư sản dân tộc.
B. Tư sản.

C. Nông dân.

D. Công nhân.

14. Trong những năm 1929-1933 sự kiện nào là tiêu biểu cho phong trào chống Pháp ở Đông Dương?

A. Phong trào cách mạng 1930-1931.

           B. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam.

C. Đảng cộng sản Đông Dương thành lập.

D. Phong trào chống thuế ở Công-pông-chơ-năng.

15. Đảng Cộng sản ở các nước Đông Nam Á thành lập chịu ảnh hưởng bởi cơ sở lí luận nào?

A. Cách mạng tháng Mười.


B. Các cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

D. Phong trào công nhân.

16. Vì sao trong những năm 20 của thế kỉ XX chủ nghĩa Mác-Lê nin được truyền bá vào Đông Dương?

A. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và tác động.

B. Các cuộc cách mạng dân chủ tư sản không ngừng diễn ra.

C. Chủ nghĩa xã hội khoa học hình thành.

D. Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.

17. Điểm nổi bật trong hoạt động chính trị của giai cấp tư sản ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. đòi quyền tự chủ về chính trị, quyền tự do trong kinh doanh.

           B. đấu tranh đòi những quyền lợi kinh tế.

C. đòi thi hành những cải cách dân chủ.

D. đấu tranh đòi quyền kinh doanh và được tham gia trong một số cơ quan nhà nước.

18. Lực lượng nào đã đóng vai trò nổi bật trong việc phát động các phong trào dân tộc tư sản ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?

A. Giai cấp tư sản dân tộc. 

B. Tầng lướp dân nghèo thành thị.

C. Giai cấp công nhân.

D. Tầng lớp tri thức học sinh, sinh viên, viên chức.

19. Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á đã xuất hiện và phát triển một xu hướng mới là

A. xu hướng vô sản.


B. xu hướng tư sản.





C. xu hướng bạo động.

D. xu hướng cải cách.





 20. Sự kiện nào trong nửa đầu thập niên 30 (1930-1935) đã đánh dấu phong trào cách mạng Lào và Cam-pu-chia chuyển sang một thời kì mới ?

A. Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời.

B. Chính quyền Xô viết được thành lập ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

C. Đảng nhân dân Cách mạng Lào thành lập.

D. Đảng nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia thành lập

21. Phong trào nào sau đây đã tập hợp đông đảo đã tập hợp các tầng lớp nhân dân để chống bọn phản động thuộc địa , chống phát xít và chiến tranh ở Đông Dương. 

A. Phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

B. Phong trào đoàn kết các Đảng Cộng sản ở khu vực Đông Nam Á.

C. Phong trào Xô viết.

D. Phong trào dân chủ. 

22. Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu cho liên minh chống Pháp của hai nước Việt- Lào? 

A. Khởi nghĩa của Châu Pa- chay.

B. Khởi nghĩa Ông Kẹo và Com- ma- đam.

C. Khởi nghĩa của nông dân Rô-lê-phan.
D. Khởi nghĩa ở Bô- lô –ven. 

23. Điểm mới của phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến Tranh thế giới thứ nhất là

A. thành lập được các tổ chức chính đảng tư sản có mục tiêu giành độc lập dân tộc rõ ràng.

           B. kiên quyết từ bỏ con đường cải lương.

C. lôi kéo được giai cấp công nhân trong nước đi theo làm cách mạng.

D. chỉ tập trung đấu tranh đòi quyền lợi chính trị.

24.  Sự ra đời của Đảng cộng sản ở các nước Đông Nam Á đã khẳng định điều gì?

A. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng chính tri quan trọng.

          B. Cách mạng ở Đông Nam Á chấm dứt thời kì khủng hoảng về lãnh đạo.

C. Hình thành cao trào cách mạng.

D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin có điều kiện ảnh hưởng.

25. Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của các dân tộc Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Tồn tại và phát triển song song hai xu hướng tư sản và vô sản.

           B. Chỉ có xu hướng tư sản phát triển manh. 

C. Chỉ có xu hướng vô sản.

D. Chỉ có xu hướng cải cách.

26. Đâu là nguyên nhân thất bại của phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?
A. Còn tự phát, phân tán, chưa có một tổ chức, lãnh đạo chưa đủ khả năng.

B. Không lôi kéo được đông đảo nhân dân lao động tham gia.

C. Nội bộ những ngừoi lãnh đạo có sự chia rẽ, mất đoàn kết.

D. Sự xung đột gay gắt giữa hai dân tộc Cam-pu-chia và Lào.

 27. Quy luật nào rút ra từ phong trào đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc của cá nước trên bán đảo Đông Dương trên bán đảo Đông Dương?

A. Liên minh, đoàn kết chiến đấu cùng chống kẻ thù chung.

           B. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

C. Sự lãnh đạo của đảng Dân tộc tư sản.

D. Sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc thống nhất.

28. Điểm khác biệt về lực lượng lãnh đạo trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của ba nước Đông Dương so với các nước Đông Nam Á từ thập niên 30 của thế kỉ XX trở đi là 

A. sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

           B. lãnh đạo của giai cấp tư sản dân tộc.

C. lãnh đạo của Mặt trận dân tộc thống nhất. 

D. sự lãnh đạo của các tổ chức chính trị, xã hội.

4. Hoạt động vận dụng và mở rộng:

- Giúp HS hiểu rõ hơn về mối quan hệ Việt – Miên – Lào, GV tổ chức cho HS tìm hiểu về Liên minh V – M- L dựa trên các vấn đề:

1. Nguồn gốc của liên minh…..

2. Hiệu quả của Liên minh…..liên hệ hiện nay…..

- Sau khi HS trình bày xong, Gv khái quát :

1. ……chung biên giới, tương đồng văn hóa, chung kẻ thù…..

2. ……đánh thắng 2 kẻ thù xâm lược…..

3. ……vẫn bền chặt……

III. HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC. 

- GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945)

1. Tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả của chiến tranh…

2.  Tóm tắt các mốc chính diễn biến chiến tranh thế giới thứ II .
==================================
Bài 17

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

(Tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Năng lực

    -HS biết được nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai, tính chất của cuộc chiến tranh qua các giai đoạn khác nhau.

    - Nắm được những nét lớn về diễn biến chiến tranh.

    - Thấy được kết cục của chiến tranh, ý nghĩa và hệ quả của nó đối với sự phát triển của tình hình thế giới.

    - Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, nhận thức và rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo bệ hòa bình thế giới hiện nay.

    - Giúp HS thấy được tính chất phi nghĩa của chiến tranh đế quốc và bản chất hiếu chiến, tàn bạo của chủ nghĩa phát xít. Từ đó, bồi dưỡng ý thức cảnh giác, thái độ căm ghét và quyết tâm ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc và nhân loại.
2. Phẩm chất   

 - Biết quý trọng, đánh giá đúng vai trò của Liên Xô, các nước đồng minh Mĩ, Anh, của nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.

              II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Khởi động

 Mục tiêu :

- Khích thích tính tò mò,sự hưng phấn học sinh khi tìm hiểu về cuộc chiến tranh tranh thế giới 

- Bước đầu bồi dưỡng thái độ  căm ghét chiến tranh, yêu hòa bình.

 Về phương thức :

- Giáo viên  :

   + Cho học sinh quan sát 2 bức tranh và đặt câu hỏi:  Hình ảnh 2 bức tranh nói về hậu quả của cuộc chiến tranh nào ?  Em có cảm nhận gì qua hình ảnh 2 bức tranh này ?
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                   HÌNH 1                                                      HÌNH 2

  + Tiếp theo giáo viên chiếu ( hoặc đọc )nhân định của tổng thống Bacrak Obama: “Chúng ta đã thấu hiểu nổi đau cúa chiến tranh .Giờ đây ,hãy quyết tâm theo đuổi hòa bình và một thế giới không có vũ khi hạt nhân ”

 Giáo viên đặt câu hỏi :Hãy cho biết tổng thống Bacrak Obama đến thăm thành phố nước nào sau 72 năm gây ra hậu quả chiến tranh?
-  Học sinh quan sát và lần lượt trả lời 2 câu hỏi giáo viên đưa ra.

 Sản phẩm cần đạt :

- Học sinh quan sát, thảo luận với nhau và trả lời  2 câu hỏi:

+ Câu hỏi 1: Hậu quả chiến tranh thế giới thứ 2 và sự cảm nhận mất mát do chiến tranh gây ra.

+ Câu hỏi 2: thăm thành phố Hirosima của Nhật Bản.

- Giáo viên nhận xét và đi vào bài mới : Vậy cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 do ai gây ra và nó diễn ra như thế nào? Vì sao nhân dân thế giới nói chung và tổng thống Obama nói riêng điều mong muốn hòa bình?Đó là điều mà thầy trò chúng ta cần tìm  hiểu bài học hôm nay.

2 Hình thành kiến thức mới

 I.CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH:

* HOẠT ĐỘNG 1:Các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược (1931-1937)

- Mục tiêu :  

+Nguyên nhân xuất hiện chủ nghĩa phát xít và những hoạt động xâm lược của chủ nghĩa phát xít  trong giai đoạn 1931 – 1937

+ Thái độ Anh ,Pháp , Mỹ ,Liên xô  khi chủ nghĩa phát xít xuất hiện trong giai đoạn 1931 – 1937

-Về phương thức:  hoạt động nhóm

-Tổ chức hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG

	BƯỚC1: Giáo viên chia thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho học sinh : 

+Nhóm 1 : Trước hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ,các nước Đức ,I –ta- li-a ,Nhật  sẽ giải quyết khủng hoảng bằng cách nào?Vì sao Đức ,I –ta- li-a ,Nhật  giải quyết bằng cách đó?

+Nhóm 2 :Nêu hành động của Đức ,I –ta- li-a ,Nhật trong giai đoạn 1931 – 1937

+Nhóm 3,4 :Nêu thái độ,chủ trương của Liên Xô ,Anh ,Pháp ,Mỹ trước hành động của chủ nghĩa phát xít  trong giai đoạn 1931-1937?

BƯỚC 2: 

- Học sinh thảo luận 

- Giáo viên theo dõi , hổ trợ học sinh 

BƯỚC 3 : Học sinh lần lượt báo cáo  kết quả thảo luận

BƯỚC 4 :Giáo viên cho học sinh lần lượt  nhận xét ,đánh giá kết quả

*Giáo viên :

+ Nhận xét ,đánh giá ,bổ sung (nếu có ) kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh

+ Để khắc sâu kiến thức học sinh ,giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời rồi nhận xét ,bổ sung: Vì sao Mỹ ,Anh ,Pháp ,Liên xô mạnh hơn hẵn phe phát xít nhưng không năn chặn hành động của phe phát xít?


	1.Các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược (1931-1937:

- Do tác động của cuộc của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ,các nước Đức ,I –ta- li-a ,Nhật  sẽ giải quyết khủng hoảng bằng bằng cách phát xít hóa bộ máy nhà nước , hướng  đến gây chiến tranh  đòi chia lại thế giới.

-  Những hành động của Đức ,I –ta- li-a ,Nhật :

+Hình thành liên minh phát xít 

+Tiến hành xâm lược nhiều khu vực trên thế giới(Nhật chiếm Đông Bắc Trung Quốc, Ý chiếm Ê tiôpia....)

+Đức xé bỏ Hòa ước Vescxai ,hướng đến thành lập một nước “Đại Đức”

-Thái độ Liên Xô ,Anh ,Pháp ,Mỹ:

Nước

Thái độ

Chủ trương

Liên Xô

Xem Đức là kẻ thù nguy hiểm nên cương quyết đấu tranh

- Liên kết với Anh ,Pháp chống phát xít

Anh , Pháp

Muốn giử trật tự thế giới để có lợi cho mình nên thỏa hiệp

-Không thành thật hợp tác với Liên Xô

- Thực hiện chính sách nhân nhượng nhằm chĩa mũi nhọn vào Liên Xô

Mỹ

Nhân nhượng

- Thi hành chính sách” biệt lập “ không can thiệt các sự kiện bên ngoài Châu mỹ




* HOẠT ĐỘNG 2: Từ hội nghị Muy-ních đến chiến tranh thế giới:

- Mục tiêu :  

+Những sự kiện cơ bản của chiến tranh thế giới thứ 2 năm năm 1938-9/1939

+ Nhìn nhận ,đánh giá sự kiện Muy-ních

+ Giúp học sinh rút ra nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2.

-Về phương thức:  hoạt động cặp đôi

-Tổ chức hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG


Sự 

	iện

	Niên đại

	
	1

	3/1938
	
	2

	29-9-1938
	
	3

	3/1939,
	

	 + Các cặp ở tổ 2 : Em có nhìn nhân đánh giá gì về sự kiện Muy-ních

 + Các cặp ở tổ 3,4 : Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp dẫn đến bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 2?
BƯỚC 2: 

- Học sinh thảo luận 

- Giáo viên theo dõi , hổ trợ học sinh nhất là câu 2 bằng câu hỏi gợi mở

BƯỚC 3 : Học sinh lần lượt báo cáo  kết quả thảo luận

BƯỚC 4 :Giáo viên cho học sinh lần lượt  nhận xét ,đánh giá kết quả

*Giáo viên :

+ Nhận xét ,đánh giá ,bổ sung (nếu có ) kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh

+ Để khắc sâu kiến thức học sinh ,giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời rồi nhận xét ,bổ sung: Hoàn cảnh hội nghị  Muy –Ních?


	I.CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH

2.Từ hội nghị Muy-ních đến chiến tranh thế giới:

STT

Sự kiện

          Niên đại

1

3/1938
Ñöùc chieám AÙo, sau ñoù gây ra vụ Xuyñeùt để thôn tín Tieäp Khaéc
2

29-9-1938
-Hoäi nghò Muy-ních gồm những người đứng đầu Anh, Phaùp, Ñöùc, Italia được triệu tập. 

-Nội dung chính được ký kết là trao vuøng Xuyñeùt cuûa Tieäp Khaéc cho Ñöùc, ñoåi laïi Ñöùc cam keát chaám döùt mọi cuộc thôn tín ôû chaâu AÂu.
3

3/1939,
Đức thôn tín Tiệp Khắc rồi ráo riết chuẩn bị chiến tranh với Ba Lan.

*Đánh giá sự kiện Muy –Ních:

+Thể hiện chính sách dung túng ,thỏa hiệp Anh ,Pháp

+Làm cho Liên xô bị cô lập trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít

+Không cứu vãn được hòa bình mà lại giúp các nước phát xâm đẩy mạnh chiến tranh xâm lược 

*Nguyên nhân  bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 2:

+ Sâu xa:

-Do qui luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa đế quốc  và việc phân chia thế giới qua hòa ước Vecxai – Oa-sinh tơn không còn phù hợp nên các nước đế quốc mâu thuẩn gay gắt

+Trực tiếp:

- Những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

- Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít Đức- Italia- Nhật.

- Chính sách nhượng bộ thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ.




II.CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG Ở CHÂU ÂU ( TỪ 9/1939 ĐẾN 6/1941)

HOẠT ĐỘNG 3:

- Mục tiêu :  

+Học sinh nắm được khái quát những sự kiện cơ bản của chiến tranh thế giới thứ 2 (từ tháng 9/1939 đến tháng 6/1941)

 -Về phương thức:  hoạt động nhóm

-Tổ chức hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS
	NỘI DUNG

	BƯỚC1: 

-Giáo viên chia thành 4 nhóm

- Phát phiếu học tập với nội dung sau: 

Thời gian

Chiến sự

Kết quả

Từ 01/9/1939 đến  29/9/1939

Từ 9/1939 đến  4/1940

Từ 4/1940 đến  9/1940

Từ10/1940 đến  6/1941

- Sau đó giáo viên phân nhiệm vụ cho 4 nhóm thảo luân trong 3 phút:

+ Nhóm 1: Diễn biến của chiến sự từ ngày 01/9/1939 đến cuối tháng 9/1939? Kết quả?

+ Nhóm 2: Diễn biến của chiến sự từ tháng 9/1939 đến tháng 4/1940? Kết quả?

+ Nhóm 3: Diễn biến của chiến sự từ tháng 4/1940 đến tháng 9/1940? Kết quả?

+ Nhóm 4: Diễn biến của chiến sự từ tháng 10/1940 đến tháng 6/1941? Kết quả?

BƯỚC 2: 

- Học sinh thảo luận 

- Giáo viên theo dõi , hổ trợ học sinh 

BƯỚC 3 : Học sinh lần lượt báo cáo  kết quả thảo luận

BƯỚC 4 :Giáo viên cho học sinh lần lượt  nhận xét ,đánh giá kết quả

*Giáo viên :

- Nhận xét ,đánh giá ,bổ sung (nếu có ) kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh

- Để khắc sâu kiến thức học sinh giáo viên :

+Sử dụng bản đồ hoặc đèn chiếu để trình bày:
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- Sau đó GV yêu cầu HS quan sát bảng niên biểu, giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời : Qua niên biểu về quá trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức và thông qua trình bày của thầy, em có nhận xét gì về tình hình chiến sự trong giai đoạn từ tháng 9/1939 đến tháng 6/1941?

- HS trao đổi, thảo luận.

- GV gọi một số em phát biểu rồi nhận xét, phân tích và chốt ý:   
	II.CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG Ở CHÂU ÂU ( TỪ 9/1939 ĐẾN 6/1941)

Thời gian

Chiến sự

Kết quả

Từ 01/9/1939 đến  29/9/1939

Đức tấn công Ba Lan

Ba Lan bị Đức thôn tính.
Từ  9/1939 đến  4/1940

“Chiến tranh kỳ quặc”

Tạo điều kiện để phát xít Đức phát triển mạnh lực lượng

Từ  4/1940 đến  9/1940

Đức tấn công Bắc Âu và Tây Âu

- Đan Mạch, Nauy, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua bị Đức thôn tính. Pháp-đầu hàng Đức. Kế hoạch tấn công nước Anh không thực hiện được

Từ  10/1940 đến  6/1941

Đức tấn công Đông và Nam Âu

- Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Nam Tư, Hi Lạp bị thôn tính.




3.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:

* Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức học sinh đã lĩnh hội ở  hoạt động  về nguyên nhân ,diễn biến chiến tranh thế giới thứ 2

* Phương thức: Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể và chủ yếu làm việc cá nhân

*Tổ chức hoạt động: Giáo viên lần lượt đặt câu hỏi và cho học sinh trao đổi ,sau đố trả lời :

 Tự luận :

Câu 1: Nguyên nhân đễn đến bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 2 ?

Câu 2 :Trình bày hoàn cảnh , nội dung hội nghị Muy –Ních ?Nhận xét về sự kiện  này?

 Trắc nghiệm :

Câu 1 : Sự kiện mở đầu cho chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ  là 

A.  Đức tấn công Ba Lan



B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tấn công Anh, Pháp



D. Đức tấn công Liên Xô

Câu 2: Vì sao sau khi chiến tranh thế giới bùng nổ,Anh ,Pháp Mỹ chậm tấn công Đức ?

A.Tiềm lực quân sự ba nước  yếu hơn Đức

B.Thực hiện chính sách đối ngoại trung lập

C.Muốn mượn tay Đức đánh Liên Xô

D. Lợi dụng chiến tranh buôn vũ khí.

Câu 3:Lí do nào sau đây không dúng khi Liên Xô và Đức kí hiệp ước không xâm phạm nhau ?

A.Đức đề phòng chống cả ba cường quốc  trên cả hai mặt trận

B. Liên xô tránh một cuộc chiến tranh thế giới nổ ra

C,Vì đây là giải pháp cho Liên Xô bảo vệ quyền lợi quốc gia.\

D.Vì cả hai nước là đông minh ,liên kết nhau.

5.VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG:

5.1.Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề liên quan đến quan hệ quốc tế 

- Biết cách so sánh phân tích nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ 2 so với chiến tránh thế giới thứ nhất để học sinh rút ra nhưng bài học để tìm cách giải quyến những mâu thuẩn liên quan đến vấn đề hòa bình ,  vấn đề hợp tác trong tình hình hiện nay.

- Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống : ý thức về giữ gìn chủ quyền dân tộc  trong xu thế toàn cầu hóa hiện đại hóa hiện nay

5.2 Phương thức: Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể và chủ yếu làm việc cá nhân bằng cách nêu câu hỏi cho học sinh về nhà làm để tiết sau giải cho học sinh.

 Câu 1:Nguyên nhân sâu xa và kết cục của các cuộc chiến tranh thế giới. Từ đó,  hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?

Câu 2: Hãy đánh giá vai trò của Liên xô, Anh, Mĩ trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát

Câu 3: So sánh phân tích nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ 2 so với chiến tránh thế giớithứ nhất

Câu 4: Có nhận định cho rằng, kẻ tội phạm châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai là chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật Bản. Nhưng các nước Anh, Pháp, Mĩ cũng phải chịu trách nhiệm một phần về sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Ý kiến của anh (chị) về nhận định trên?

Bài 17

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)

(Tiết 2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Năng lực

 - Nhận biết được những nét lớn về diễn biến chiến tranh từ 1941 đến 1945

 - Thấy được kết cục của chiến tranh, ý nghĩa và hệ quả của nó đối với sự phát triển của tình hình thế giới.

 - Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, nhận thức và rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo bệ hòa bình thế giới hiện nay.

2. Phẩm chất : 
    - Giúp HS thấy được tính chất phi nghĩa của chiến tranh đế quốc và bản chất hiếu chiến, tàn bạo của chủ nghĩa phát xít. Từ đó, bồi dưỡng ý thức cảnh giác, thái độ căm ghét và quyết tâm ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc và nhân loại.
II. Tổ chức các hoạt động học
1. Khởi động
 Mục tiêu :

- Khích thích tính tò mò,sự hưng phấn học sinh khi tìm hiểu về cuộc chiến tranh tranh thế giới 

- Bước đầu bồi dưỡng thái độ  căm ghét chiến tranh, yêu hòa bình.

Về hình thức :

- Giáo viên  :
1.Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra trong giai đoạn 1 phần thắng thuộc về ai?

2.GV mở đoạn nhạc và hỏi tên là bài hát gì và qua bài hát nói về điều gì?

Phương tiện, tài liệu: Nội dung bài học

Cách thức tiến hành 
 Giáo viên cho HS chơi tò chơi và chiếu hình ảnh cần tìm:

 -  Học sinh quan sát và lần lượt trả lời  câu hỏi giáo viên đưa ra.

 Sản phẩm cần đạt:

- Học sinh quan sát, thảo luận với nhau và trả lời  2 câu hỏi:

+ Câu hỏi 1: Khối phát xít Đức - Italia - Nhật Bản
+ Câu hỏi 2: Em Như Chim Bồ Câu Trắng 
- Giáo viên nhận xét và đi vào bài mới : Vậy cuộc chiến tranh thế giới thứ 2  giai đoạn 2 và 3 diễn ra như thế nào? Việc kt thúc chiến tranh tác động làm thay đổi tình hình thế giới như thế nào?Đó là điều mà thầy trò chúng ta cần tìm  hiểu bài học hôm nay.

 2. Hình thành kiến thức mới
* HOẠT ĐỘNG 1: Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942).

- Mục tiêu :  

+Những nét chính về chiến tranh thế giới 2 giai đoạn 2 ở Mặt trận Xô- Đức ,Bắc Phi, Châu Á Thái Bình Dương
+ Thái độ Anh ,Pháp , Mỹ có gì thay đổi khi  chủ nghĩa phát bành trướng thế giới

-Về phương thức:  hoạt động nhóm

-Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	

	BƯỚC1: 

1.Giáo viên chia thành 4 nhóm

2.Sau đó phát phiếu học tập cho 3 nhóm học sinh: 

Mặt trận Xô -Đức

Mặt trận Bắc Phi

Mặt trận Châu Á –Thái Bình Dương

và giao nhiệm vụ cho học sinh : 

+Nhóm 1 : Mặt trận Xô -Đức
+Nhóm 2 : Mặt trận Bắc Phi
 +Nhóm 3 : Mặt trận Châu Á –Thái Bình Dương

 Riêng nhóm 4 Tìm hiểu 3 chiến sự tiêu biểu trên 3  Mặt trận Xô- Đức ,Bắc Phi, Châu Á Thái Bình Dương :

Chiến sự

 tiêu biểu

Ý nghĩa

Mặt trận Xô -Đức
Mặt trận Bắc Phi

Mặt trận Châu Á –Thái Bình Dương
BƯỚC 2 :
- Học sinh thảo luận 

- Giáo viên theo dõi , hổ trợ học sinh 

BƯỚC 3 : Học sinh lần lượt báo cáo  kết quả thảo luận

BƯỚC 4 :Giáo viên cho học sinh lần lượt  nhận xét ,đánh giá kết quả

*Giáo viên :

+ Nhận xét ,đánh giá ,bổ sung (nếu có ) kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh

+Giáo viên sử dụng đèn chiếu để trình bày:
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+Giáo viên chiếu đoạn video trận Trân Châu Cảng và cuộc chiến đấu kiên cường của nhân dân Liên Xô trong việc bảo vệ Tổ quốc

	III. Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942).

1) Mặt trận Xô- Đức ,Bắc Phi, Châu Á Thái Bình Dương :
Mặt trận Xô -Đức

Mặt trận Bắc Phi

Mặt trận Châu Á –Thái Bình Dương

-  Ngày  22/6/1941,  phát  xít Đức tấn công Liên Xô theo kế hoạch đã định.

-  9/1940, quân đội Italia tấn công Ai cập(Thế trận giằng co bát phân thắng bại giữa Đức -Italia và Mỹ -Anh

-9/1940, quân Nhật kéo vào Đông Dương, quan hệ Mĩ – Nhật căng thẳng.

- Tháng 12/1941, Hồng quân Liên Xô phản công quyết liệt, đẩy lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ Matxcơva, làm phá sản kế hoạch "chiến tranh chớp nhoáng của Đức".

- 10/1942, liên quân Mỹ - Anh giành thắng lợi lớn trong trận En- Alamen (Ai Cập) và chuyển sang phản công trên toàn mặt trận.

 7/12/1941,  quân  Nhật  bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng. Bị thất bại nặng nề, Mỹ tuyên chiến với Đức - Italia - Nhật Bản. 
- Tháng 7- 1942  Đức chuyển mũi nhọn tấn công xuống phía Nam nhằm chiếm Xtalingrat. (Thế trận giằng co giữa Đức và Liên Xô

- 12/1941-5/1942  sau trận Trân Châu Cảng Nhật tấn công Đông Nam Á,khu vục Thái Bình Dương




HOẠT ĐỘNG 2:

- Mục tiêu :  

+Nguyên nhân ,sự hình thành khối đồng minh chống phát xit

+Thông qua bài học giúp học sinh nhận thức được tác hại của chiến tranh,sự đoàn kết bảo vệ hòa bình

-Về phương thức:  hoạt động cặp đôi

-Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	

	BƯỚC 1: Giáo viên chia cặp theo từng tổ và giao nhiệm vụ cho học sinh : 

+ Các cặp ở tổ 1,2 : Những nhân tố nào hình thành khối Đồng minh chống phát xít?Thời gian thành lập khối đồng minh?
+ Các cặp ở tổ 3,4 : Vì sao Liên Xô tham chiến và khối đồng minh được thành lập  làm thay đổi  căn bản tính chất, cục diện chiến tranh?
BƯỚC 2: 

- Học sinh thảo luận 

- Giáo viên theo dõi , hổ trợ học sinh nhất là câu 2 bằng câu hỏi gợi mở

BƯỚC 3 : Học sinh lần lượt báo cáo  kết quả thảo luận

BƯỚC 4 :Giáo viên cho học sinh lần lượt  nhận xét ,đánh giá kết quả

*Giáo viên :

+ Nhận xét ,đánh giá ,bổ sung (nếu có ) kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh
	IV. Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942).

2/Khối Đồng minh chống phát xít hình thành

- Sau 2 năm chiến tranh thế giới bùng nổ, tới đầu năm 1942, khối Đồng minh chống phát xít được hình thành. Đó là do các nhân tố:

+ Những hành động xâm lược tàn bạo của đã thúc đẩy các quốc gia liên minh cùng nhau chống kẻ thù chung.

+ Liên Xô tham chiến làm thay đổi  căn bản tính chất, cục diện và triển vọng thắng lợi của cuộc chiến tranh chống phát xít.

+ Sự thay đổi thái độ và chính sách của các chính phủ Mĩ, Anh trong việc hợp tác cùng Liên Xô chống phát xít.

- 1/1/1942, tại Oasinhtơn đại diện 26 quốc gia với trụ cột là Liên Xô, Mĩ, Anh đã kí kết một bản tuyên bố chung – Tuyên ngôn Liên hợp quốc. Theo đó, các nước tham gia Tuyên ngôn cam kết cùng nhau dốc toàn lực tiến hành cuộc chiến tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.


HOẠT ĐỘNG 3:

- Mục tiêu :  

+Những nét chính của Quân Đồng minh phản công (từ tháng 11/1942 đến 6/1944) trong chiến tranh thế giới 2
+Ý nghĩa chiến thắng Xtalingrat của nhân dân Liên Xô là bước ngoặt của cuộc chiến
-Về phương thức:  hoạt động nhóm

-Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	

	BƯỚC1: 

1.Giáo viên chia thành 4 nhóm

2.Sau đó phát phiếu học tập cho 3 nhóm học sinh: 

Mặt trận Xô -Đức

Mặt trận Bắc Phi

Mặt trận Châu Á –Thái Bình Dương

và giao nhiệm vụ cho học sinh : 

+Nhóm 1 : Mặt trận Xô -Đức
+Nhóm 2 : Mặt trận Bắc Phi
 +Nhóm 3 : Mặt trận Châu Á –Thái Bình Dương

 Riêng nhóm 4 giáo viên cho câu hỏi: Vì sao trận phản công Xtalingrat của nhân dân Liên Xô là bước ngoặt của cuộc chiến?

BƯỚC 2 :
- Học sinh thảo luận 

- Giáo viên theo dõi , hổ trợ học sinh 

BƯỚC 3 : Học sinh lần lượt báo cáo  kết quả thảo luận

BƯỚC 4 :Giáo viên cho học sinh lần lượt  nhận xét ,đánh giá kết quả

*Giáo viên :

+ Nhận xét ,đánh giá ,bổ sung (nếu có ) kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh

+Giáo viên chiếu đoạn Video Trận chiến Stalingrad - Phần 4


	III. Quân Đồng minh chuyển sang phản công.Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11/1942 đến tháng 8-1945)
1) Quân Đồng minh phản công (từ tháng 11/1942 đến 6/1944) 

Mặt trận Xô -Đức

Mặt trận Bắc Phi

Mặt trận Châu Á –Thái Bình Dương

- Từ tháng 11-1942 đến tháng 2-1943: Hồng quân Liên Xô phản công và giành thắng lợi tại Xta-lin-grat, tạo nên bước ngoặt căn bản của Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ đây, Liên Xô và các nước Đồng minh chuyển sang giai đoạn tấn công đồng loạt trên các mặt trận.

- 3- 5.1943,  - Anh-Mĩ phản công quét sạch quân Đức – Ý ra khỏi châu Phi.

-8/1942 đến 1/1943 đánh bại Nhật ở GU-a-đan-nan  tạo nên bước ngoặt mặt trận này.

8/1943,Liên Xô chiến thắng lớn ở vòng cung Cuốccơ, đánh tan 30 sư đoàn Đức.

7.1943 liên quân Anh- Mỹ tấn công Italia, phát xít Ý sụp đổ. 

Từ1943,Mỹ phản công và đánh chiếm các đảo ở Thái Bình Dương.

Cuối 1944 Liên Xô hoàn toàn giải phóng.




HOẠT ĐỘNG 4:

- Mục tiêu :  

+Những nét chính của Quân Đồng minh phản công trên các mặt trận Châu âu và Thái Bình Dương (từ tháng 11/1942 đến 8/1945) trong chiến tranh thế giới 2
+ Giáo dục tác hại của bom Nguyên tử đến nhân dân trong chiến tranh ,

-Về phương thức:  hoạt động nhóm

-Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	

	BƯỚC1: 

1.Giáo viên chia thành 4 nhóm

2.Sau đó phát phiếu học tập cho 4 nhóm học sinh: và giao nhiệm vụ cho học sinh hãy ghi sự kiện phù hợp niên đại đã cho: 

+Nhóm 1,2: Mặt trận Châu Âu

Niên đại

Sự kiện 

Đầu 1944

6 – 6 -1944,

 1/1945

2/1945.

- Từ 2/1945  
-  Giữa  4,1945  

-9/5/1945

+Nhóm 3,4 : Mặt trận Châu Á –Thái Bình Dương

Niên đại

Sự kiện 

-Từ 1944
-Ngày 6 /8/1945

-Ngày 8 /8/1945.

-Ngày 9 /8/1945

-15/8/1945
 BƯỚC 2 :
- Học sinh thảo luận 

- Giáo viên theo dõi , hổ trợ học sinh 

BƯỚC 3 : Học sinh lần lượt báo cáo  kết quả thảo luận

BƯỚC 4 :Giáo viên cho học sinh lần lượt  nhận xét ,đánh giá kết quả

*Giáo viên :

+ Nhận xét ,đánh giá ,bổ sung (nếu có ) kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh

+Để khắc sâu kiến thức học sinh GV hỏi: Việc Mĩ thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản lúc bấy giờ có cần thiết không? Vì sao? Mục đích của Mĩ?
	III. Quân Đồng minh chuyển sang phản công.Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11/1942 đến tháng 8-1945)
2.Phát xít Đức bị tiêu diệt. Nhật Bản đầu hàng. Chiến tranh kết thúc

Mặt trận Châu Âu

Mặt trận Châu Á –Thái Bình Dương

Đầu 1944,Liên Xô phản công trên khắp công ,  giải  phóng  các  nước

Trung và Đông Âu
-Từ 1944, Liên quân Mỹ – Anh tấn công Nhật ở Đông Nam Á, chiếm Miến Điện, Philippin.

6 – 6 -1944, quân Anh, Mĩ đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp, mở Mặt trận thứ hai,giải phóng Pháp,Bỉ,Hà Lan ,Lúcxămbua

-Ngày 6 /8/1945, Mĩ ném  quả bom nguyên tử xuống  thành phố Hirosima của Nhật Bản 

 1/1945, Hồng quân Liên Xô mở cuộc tấn công Đức ở mặt trận phía Đông.

-Ngày 8 /8/1945Liên Xô tuyên chiến với Nhật ở châu Á, tiêu diệt 70 vạn quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu.

2/1945,  hội nghị Ianta gồm 3 nước Liên Xô, Mỹ, Anh bàn về việc tổ chức lại thế giới sau chiến tranh......

 -Ngày 9 /8/1945, Mĩ ném  quả bom nguyên tử xuống  thành phố Nagaxaki của Nhật Bản 

- Từ 2/1945  Liên Xô mở mặt trận phía Tây   
-15/8/1945, Nhật dầu hàng không điều kiện.  CTTG II kết thúc.

-  Giữa  4,1945  Liên Xô cuộc tấn công lên Béclin

-9/5/1945, Đức đầu hàng   không   điều   kiện. Chiến tranh chấm dứt ở châu Âu




HOẠT ĐỘNG 5:

- Mục tiêu : 

 + Nêu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

 +Biết quý trọng, đánh giá đúng vai trò của Liên Xô, các nước đồng minh Mĩ, Anh, của nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.

-Về phương thức:  hoạt động nhóm

-Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của giáo viên
	

	 BƯỚC1: 

1.Giáo viên chia thành 4 nhóm

2.Sau đó phát phiếu học tập cho 4 nhóm học sinh: và giao nhiệm vụ cho học sinh
Nhóm 1: Nêu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai phần thắng thuộc về ai?

Nhóm 2: Em có nhận xét gì về vai trò của Liên Xô và đồng minh Mĩ, Anh trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít
Nhóm 3: Nhìn vào bảng thống kê, các em hãy cho biết hậu quả của CTTG II so với lần I như thế nào?

So sánh

CTTG I

CTTG II

1.Những nước tuyên bố tình trạng chiến tranh 
2. Số người động viên vào quân đội (triệu người) 
3. Số người chết (triệu người) 
4. Số người bị thương (triệu người) 
5.Thiệt hại vật chất (tỉ đôla)        
6. Chi phí quân sự trực tiếp 
38

76

10
20
338
208
76

110
60
90
4000
1384
Nhóm 4: Hãy rút ra tính chất của các cuộc chiến tranh thế giới ? 

BƯỚC 2:
	III. Kết cục của CTTG II

-Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phát xít

-Thắng lợi thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống phát xít

- Liên Xô,Mĩ,Anh là lực lượng trụ cột,giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

-Gây hậu quả và tổn thất nặng nề cho nhân loại.

-Chiến tranh thứ hai kết thúc dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.




3.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:

* Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức học sinh đã lĩnh hội ở  hoạt động  về diễn biến chiến tranh thế giới thứ 2 giai đoạn 2,3

-Tạo không khí hứng thú học tập

* Phương thức: Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể và chủ yếu làm việc cá nhân

* Tổ chức hoạt động:

1. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước

A. Đức, Italia, Nhật Bản


B. Đức, Liên Xô, Anh       

C. Italia, Hunggari, Áo      


 D. Mĩ, Liên Xô, Anh

2. Bản chất sự liên kết các nước trong phe “Trục” là gì?

A. Liên minh các nước phát xít

B. Liên minh các nước thực dân

C. Liên minh các nước tư bản dân chủ
D. Liên minh các nước thuộc địa

 3.Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do

A. Lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xí nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

B. Sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít

C. Lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn phe liên minh tiến công Liên Xô

D. Cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

4. Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã thể hiện chính sách

A. Không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ

B. Không can thiệp vào tình hình các nước phát xít

C. Không can thiệp vào các sự kiện ở châu Âu

D. Không can thiệp vào cuộc chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

5. Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp đã có động thái như thế nào?

A. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao cho đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Kêu gọi đoàn kết chống lại chủ nghĩa phát xít, kiên quyết bảo vệ vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

C. Cắt một phần lãnh thổ của hai nước cho Đức để Đức tấn công Liên Xô

D. Quyết định liên kết với Liên Xô chống lại Đức và Italia.

6. Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, Chính phủ Liên Xô đã

A. Kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau

B. Chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít

C. Đứng về phía các nước Êtiôpia, nhân dân Tây Ban Nha, Trung quốc chống xâm lược

D. Đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức

7. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau với Liên Xô?

A. Đề phòng chiến tranh bùng nổ phải chống lại cả ba cường quốc trên hai mặt trận

B. Đức nhận thấy không đánh thắng nổi Liên Xô nên kí hiệp ước

C. Đức sợ bị liên quân Anh – Pháp tiến công sau lưng khi đang đánh Liên Xô

D. Liên Xô không phải là mục tiêu tiến công của Đức

8. Tháng 6 – 1941, phát xít Đức quyết định tấn công Liên Xô vì

A. Quân Đức đã thống trị phần lớn châu Âu, có đủ điều kiện tấn công Liên Xô

B. Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau hết hiệu lực 

C. Các nước Anh, Pháp và hầu hết châu Âu đã đầu hàng

D. Thực hiện cam kết với Anh, Pháp về việc tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản

9. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là

A. Trận Xtalingrát  

B. Trận Mátxcơva   
  C. Trận Cuốcxcơ

D. Trận công phá Béclin

10. Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ Trân Châu Cảng

B. Phát xít Đức tấn công Liên Xô

D. Liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen

C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát

 11. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?

A. Phe Đồng minh

B. Phe Trục       
C. Phe Liên minh       
D. Phe Hiệp ước

12. Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít?

A. Do uy tín của Liên Xô đã tập hợp được các nước khác

B. Do hành động xâm lược, bành trướng của phe phát xít khiến thế giới lo ngại

C. Do Anh, Mĩ đều thua nhiều trận trên chiến trường

D. Do nhân dân các nước trên thế giới đoàn kết.

13. Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 tại Oasinhtơn là

A. Tuyện ngôn Liên hợp quốc


B. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

C. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

D. Tuyên ngôn Hòa bình

14. Chiến thắng nào đã làm phá sản chiến lược "chiến tranh chớp nhoáng" của Hít le:

A. Chiến thắng Mát-xcơ-va



B. Chiến thắng Xta-lin-gơ-rat.

C. Chiến thắng En A-la-men.



D. Chiến thắng Gu-a-đan-ca-nan

Phần 2:Câu hỏi tự luận 
* Mức độ nhận biết:
Câu 1: Nêu tính chất và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Câu 2: Trình bày ba chiến thắng lớn của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945 ).

* Mức độ hiểu:

Câu 1: Từ diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra tác dụng,  ý nghĩa ba chiến thắng lớn của Hồng quân Liên Xô đối với toàn cục cuộc chiến tranh: Chiến thắng Mátxcơva (12/1941), . Chiến thắng Xtalingrat (2/1943), Chiến thắng phát xít Đức (51945).
Câu 2: Tại sao nói việc Liên Xô tham chiến đã làm thay đổi căn bản tính chất, cục diện của cuộc chiến tranh?

Câu34: Vì sao nói chiến thắng Xtalingrat đã làm xoay chuyển cục diện của chiến tranh thế giới thứ hai?

5.VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG:

5.1.Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức học sinh đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới cho kiến thức sẽ học lớp 12 về Liên Hợp quốc ,Quan hệ quốc tế,Cách Mạng tháng 8/1945 ở Việt Nam...
- Biết cách so sánh phân tích nguyên nhân, hậu quả của chiến tranh thế giới thứ 2 so với chiến tránh thế giới thứ nhất để học sinh rút ra nhưng bài học để tìm cách giải quyến những mâu thuẩn liên quan đến vấn đề hòa bình ,  vấn đề hợp tác trong tình hình hiện nay.

- Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống : ý thức về giữ gìn chủ quyền dân tộc  trong xu thế toàn cầu hóa hiện đại hóa hiện nay

5.2 Phương thức: Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể và chủ yếu làm việc cá nhân bằng cách nêu câu hỏi cho học sinh về nhà làm để tiết sau giải cho học sinh.

* Mức độ vận dụng:


Câu 1:  Hãy chứng minh nhận xét của Lê nin về Chiến tranh thế giới thứ nhất: “Trong cuộc chiến tranh này, chín mươi chín phần trăm là phi nghĩa…”.  

Câu 2: So sánh tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 3: Chiến tranh thế giới thứ hai có tác động gì đến Việt Nam?
* Mức độ vận dụng cao:

 Câu 1 : Từ hậu quả của hai cuộc chiến tranh, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?

Câu 2: Đánh giá vai trò của Liên Xô, Mĩ, Anh trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít?

Câu 3: Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động đến tình hình Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 như thế nào?

Câu 4: Có nhận định cho rằng, kẻ tội phạm châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai là chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật Bản. Nhưng các nước Anh, Pháp, Mĩ cũng phải chịu trách nhiệm một phần về sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Ý kiến của anh (chị) về nhận định trên?

Câu 5. Đánh giá âm mưu và hành động của Mĩ khi ném bom nguyên tử sát hại thường dân Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai.

=====================
